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 Câu 2. Số mặt phẳng đối xứng của hình hộp đứng có đáy là hình vuông là:


A. 3
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 Câu 3. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng 
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 Câu 4. Gọi x0 là hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số
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 và đường thẳng  y = x.Khi đó x0 bằng


A. x0= -1
B. x0= 0
C. x0= 1
D. x0= -2

 Câu 5. Đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào sao đây?
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B. (II)
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D. (IV)

 Câu 6. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ 
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 Câu 7. Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của đồ thị hàm số nào
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 Câu 8. Cho hàm số 
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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C. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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 Câu 9.  Nghiệm của phương trình   cosx = [image: image29.wmf]1
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 Câu 10. Số cạnh của một khối đa diện đều loại 
[image: image34.wmf]{
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 là:


A. 8
B. 6
C. 12
D. 20

Câu 11. Cho hình  chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, biết 
[image: image35.wmf],
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(SCD). Tổng diện tích hai tam giác SAB, SCD bằng 
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 Câu 12. Số tiếp tuyến đi qua điểm A ( 1 ; 3) của đồ thị hàm số 
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 Câu 13. Cho cấp số nhân có [image: image43.wmf]25
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 Câu 15. Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số  [image: image58.wmf]21
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 với trục Oy. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị trên tại điểm M là: 
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 Câu 16. Cho hình  chóp tứ giác đều cạnh đáy 2a, mặt bên hợp đáy góc 
[image: image63.wmf]0
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.  Thể tích  khối chóp là : 


A. 
[image: image64.wmf]3

6

3

a


B. 
[image: image65.wmf]3

3

4

a


C. 
[image: image66.wmf]3

2

6

a


D. 
[image: image67.wmf]3

43

3

a


 Câu 17. Cho hàm số 
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 có bảng biến thiên như hình vẽ
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Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình 
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 Câu 18. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
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B. 4
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D. 1

 Câu 19. Gọi 
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 là các điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 
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. Độ dài đoạn thẳng 
[image: image78.wmf]MN

 bằng:


A. 10
B. 6
C. 8
D. 4

 Câu 20. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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 Câu 21. Phương trình tiếp tuyến của Parabol  
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 Câu 22. Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?


A. 1
B. 24
C. 44
D. 42

 Câu 23. Cho hàm số 
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 với m là tham số. Gọi 
[image: image90.wmf]S

 là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của 
[image: image91.wmf]m

 để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của 
[image: image92.wmf]S
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B. 4
C. 3
D. 5

 Câu 24. Cho hàm số 
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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 Câu 25. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác cân AB=AC=a, 
[image: image100.wmf]·
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 Câu 26. Giá trị lớn nhất của hàm số 
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 Câu 27. Cho hàm số 
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)

yfx

=

 có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
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 Câu 28. Cho hình  chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C, biết 
[image: image114.wmf]3
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 Câu 29. Cho hàm số
[image: image122.wmf](
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  có đồ thị [image: image123.wmf](
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?


A. [image: image124.wmf](
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 cắt trục hoành tại ba điểm.
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 Câu 30. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 31. Cho hàm số  [image: image130.wmf]32
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. Tìm số các giá trị của m để d cắt (Cm) tại 3 điểm phân biệt có hoành độ tại x1, x2 , x3 thỏa mãn: [image: image132.wmf]222
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 Câu 32. Hỏi có bao nhiêu giá trị 
[image: image133.wmf]m
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 đồng biến trên khoảng 
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 Câu 33. Cho hàm số 
[image: image137.wmf]21
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 có đồ thị (C) .Biết rằng với [image: image138.wmf](
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 thì đường thẳng 
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  cắt (C) tại hai điểm phân biệt .Khi đó  a + b  bằng:


A. 8
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D. 4

 Câu 34. Tìm tất cả các giá trị của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image140.wmf]322
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 Câu 35. Một người cần làm một hình lăng trụ tam giác đều từ tấm nhựa phẳng để thể tích là 
[image: image146.wmf]3
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 . Để ít hao tốn vật liệu nhất thì người ta tính toán được độ dài cạnh đáy bằng a cm, cạnh bên bằng b cm. Khi đó tích a.b là: 

  


A. 
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 Câu 36. Cho hàm số 
[image: image151.wmf]42
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 có đồ thị như hình vẽ. Tìm số cực trị của hàm số 
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 Câu 37. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình [image: image154.wmf]230
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 qua phép đồng dạng có được từ việc thực hiện  liên tiếp phép quay tâm O góc quay [image: image157.wmf]0
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 Câu 38. Số điểm biểu diễn cung lượng giác có số đo là nghiệm của phương trình
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 trên đường tròn lượng giác là 


A. 2
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 Câu 39. Cho lăng trụ 
[image: image163.wmf].'''
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 có tất cả các cạnh bằng 2a. Góc tạo bởi cạnh bên và đáy bằng 300. Hình chiếu vuông góc H của A lên mặt phẳng A'B'C'  thuộc cạnh B'C'. Khoảng cách giữa AA' và BC là: 


A. 
[image: image164.wmf]3

2

a


B. 
[image: image165.wmf]3

a


C. 
[image: image166.wmf]3

4

a


D. 
[image: image167.wmf]23

a


 Câu 40. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình
[image: image168.wmf]42
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A. -2 < m < 0
B. 0 < m < 1
C. -1 < m < 2
D. -1 < m < 0

 Câu 41. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image169.wmf]m

 để hàm số 
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Câu 42. Tìm hệ số của 
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 Câu 43. Thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều là 
[image: image182.wmf]3
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 Câu 44. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. 
[image: image187.wmf],3,2
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 . Tam giác SBC cân tại S, tam giác SCD vuông tại C. Biết khoảng cách từ D tới (SBC) bằng  
[image: image188.wmf]3
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 Câu 45. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị của hàm số
[image: image193.wmf]2
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  có đúng hai đường tiệm cận.
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 Câu 46. Cho hàm số 
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[image: image201.wmf]h

 là khoảng cách từ điểm 
[image: image202.wmf]A

 đến đường thẳng đi qua điểm cực đại, điểm cực tiểu của 
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 bằng 


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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 Câu 47. Cho một hình vuông có cạnh bằng 1, người ta nối trung điểm các cạnh liên tiếp để được một hình vuông, tiếp tục làm như thế đối với hình vuông mới (như hình bên) .Tồng diện tích các hình vuông liên tiếp đó là:
[image: image209.wmf]
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 Câu 48. Cho tứ diện ABCD có thể tích 
[image: image211.wmf]3
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.  M, N, P, Q lần lượt là trọng tâm các mặt của khối tứ diện ABCD. Thế tích khối tứ diện MNPQ là 
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 Câu 49. Giả sử hàm số 
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 Câu 50. Bất phương trình 
[image: image220.wmf]322
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Câu 1. Số mặt phẳng đối xứng của hình hộp đứng có đáy là hình vuông là:


A. 5
B. 4
C. 6
D. 3

 Câu 2. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ 
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 Câu 3.  Nghiệm của phương trình   cosx = [image: image231.wmf]1
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  là:


A. [image: image232.wmf]2

6

xk

p

p

=±+

 
B. [image: image233.wmf]2

3

xk

p

p

=±+


C. [image: image234.wmf]4

xk

p

p

=±+


D. [image: image235.wmf]2

2

xk

p

p

=±+


 Câu 4. Gọi x0 là hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số
[image: image236.wmf]2
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 và đường thẳng  y = x.Khi đó x0 bằng


A. x0= -1
B. x0= 1
C. x0= 0
D. x0= -2

 Câu 5. Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của đồ thị hàm số nào
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 Câu 6. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng 
[image: image242.wmf](
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 Câu 7. Tính  [image: image247.wmf]1
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 Câu 8. Cho hàm số 
[image: image250.wmf]32
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. Hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image251.wmf](
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B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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C. Hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image253.wmf]1
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D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
[image: image254.wmf]2
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 Câu 9. Đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào sao đây?
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A. (III)
B. (I)
C. (II)
D. (IV)

 Câu 10. Số cạnh của một khối đa diện đều loại 
[image: image259.wmf]{
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A. 8
B. 12
C. 20
D. 6

Câu 11. Cho hình  chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, biết 
[image: image260.wmf],
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[image: image261.wmf]^

(SCD). Tổng diện tích hai tam giác SAB, SCD bằng 
[image: image262.wmf]2
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. Thể tích  khối chóp S.ABCD là : 
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 Câu 12. Cho hàm số
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  có đồ thị [image: image268.wmf](
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?


A. [image: image269.wmf](
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 không cắt trục hoành.

B. [image: image270.wmf](
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 cắt trục hoành tại hai điểm.


C. [image: image271.wmf](
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 cắt trục hoành tại một điểm.
D. [image: image272.wmf](
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 cắt trục hoành tại ba điểm.

 Câu 13. Cho [image: image273.wmf](
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 Câu 14. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác cân AB=AC=a, 
[image: image282.wmf]·
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, mặt phẳng (AB'C') tạo với đáy góc 
[image: image283.wmf]0
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. Thể tích của lăng trụ đã cho là: 
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 Câu 15. Phương trình tiếp tuyến của Parabol  
[image: image288.wmf]2
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 Câu 16. Cho hình  chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C, biết 
[image: image293.wmf]3
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 Câu 17. Cho cấp số nhân có [image: image301.wmf]25
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 Câu 18. Số tiếp tuyến đi qua điểm A ( 1 ; 3) của đồ thị hàm số 
[image: image307.wmf]32
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  là: 


A. 2 
B. 1 
C. 0
D. 3 

 Câu 19. Cho hàm số 
[image: image308.wmf]45
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 với m là tham số. Gọi 
[image: image309.wmf]S

 là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của 
[image: image310.wmf]m

 để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của 
[image: image311.wmf]S
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A. 2
B. 5
C. 4
D. 3

 Câu 20. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image312.wmf]2
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 Câu 21. Cho hình  chóp tứ giác đều cạnh đáy 2a, mặt bên hợp đáy góc 
[image: image317.wmf]0
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.  Thể tích  khối chóp là : 
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 Câu 22. Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?


A. 1

B. 44
C. 42
D. 24


 Câu 23. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image322.wmf]2
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 Câu 24. Gọi 
[image: image324.wmf],
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 là các điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 
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. Độ dài đoạn thẳng 
[image: image326.wmf]MN

 bằng:


A. 4
B. 6
C. 8
D. 10

 Câu 25. Giá trị lớn nhất của hàm số 
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[image: image328.wmf][1;1]

-

 là:


A. 1
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D. -3

 Câu 26. Cho hàm số 
[image: image329.wmf](
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 có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
[image: image330.png]
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 Câu 27. Cho hàm số 
[image: image335.wmf]()
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 có bảng biến thiên như hình vẽ

[image: image336.png]



Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình 
[image: image337.wmf]()m

fx

=

có 3 nghiệm phân biệt
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 Câu 28. Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số  [image: image342.wmf]21
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 với trục Oy. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị trên tại điểm M là: 


A. 
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 Câu 29. Cho hàm số 
[image: image347.wmf]2
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
[image: image348.wmf](
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B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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C. Hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image351.wmf](
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D. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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 Câu 30. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
[image: image354.wmf]2
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A. 2
B. 4
C. 3
D. 1

Câu 31. Một người cần làm một hình lăng trụ tam giác đều từ tấm nhựa phẳng để thể tích là 
[image: image355.wmf]3
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 . Để ít hao tốn vật liệu nhất thì người ta tính toán được độ dài cạnh đáy bằng a cm, cạnh bên bằng b cm. Khi đó tích a.b là: 

  


A. 
[image: image356.wmf]23


B. 
[image: image357.wmf]62


C. 
[image: image358.wmf]43


D. 
[image: image359.wmf]26


 Câu 32. Cho lăng trụ 
[image: image360.wmf].'''
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 có tất cả các cạnh bằng 2a. Góc tạo bởi cạnh bên và đáy bằng 300. Hình chiếu vuông góc H của A lên mặt phẳng A'B'C'  thuộc cạnh B'C'. Khoảng cách giữa AA' và BC là: 


A. 
[image: image361.wmf]3
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 Câu 33. Cho hàm số  [image: image365.wmf]32
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D. 3

 Câu 34. Tìm tất cả các giá trị của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image368.wmf]322
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 Câu 35. Số điểm biểu diễn cung lượng giác có số đo là nghiệm của phương trình
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 trên đường tròn lượng giác là 


A. 6
B. 2
C. 3
D. 4

 Câu 36. Cho hàm số 
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 có đồ thị (C) .Biết rằng với [image: image376.wmf](
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  cắt (C) tại hai điểm phân biệt .Khi đó  a + b  bằng:
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 Câu 37. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình [image: image378.wmf]230
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 Câu 38. Hỏi có bao nhiêu giá trị 
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[image: image389.wmf](

)

2;

+¥

?


A. 2019
B. 2016
C. 2018
D. 2017

 Câu 39. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình
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B. -2 < m < 0
C. -1 < m < 2
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 Câu 40. Cho hàm số 
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 Câu 41. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 để hàm số 
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Câu 42. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. 
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 . Tam giác SBC cân tại S, tam giác SCD vuông tại C. Biết khoảng cách từ D tới (SBC) bằng  
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 Câu 43. Bất phương trình 
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 Câu 44. Thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều là 
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 Câu 45. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị của hàm số
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  có đúng hai đường tiệm cận.
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 Câu 46. Cho hàm số 
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 Câu 47. Cho tứ diện ABCD có thể tích 
[image: image434.wmf]3
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 Câu 48. Cho một hình vuông có cạnh bằng 1, người ta nối trung điểm các cạnh liên tiếp để được một hình vuông, tiếp tục làm như thế đối với hình vuông mới (như hình bên) .Tồng diện tích các hình vuông liên tiếp đó là:
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 Câu 49. Giả sử hàm số 
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 Câu 50. Tìm hệ số của 
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Câu 1. Tính  [image: image451.wmf]1

31

lim

1

x

x

x

-

®

--

-

 .


A. -3 
B. [image: image452.wmf]+¥


C.  [image: image453.wmf]-¥


D. -1

 Câu 2. Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của đồ thị hàm số nào

[image: image454.png]




A. 
[image: image455.wmf]21

2

x

y

x

+

=

+

 
B. 
[image: image456.wmf]1

2

x

y

x

+

=

-


C. 
[image: image457.wmf]21

2

x

y

x

+

=

-


D. 
[image: image458.wmf]1

2

x

y

x

+

=

+


 Câu 3. Đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào sao đây?
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 Câu 4. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ 
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 Câu 5. Gọi x0 là hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số
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 và đường thẳng  y = x.Khi đó x0 bằng
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C. x0= -2
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 Câu 6.  Nghiệm của phương trình   cosx = [image: image469.wmf]1
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 Câu 7. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng 
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 Câu 8. Số cạnh của một khối đa diện đều loại 
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 Câu 9. Cho hàm số 
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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C. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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 Câu 10. Số mặt phẳng đối xứng của hình hộp đứng có đáy là hình vuông là:
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Câu 11. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác cân AB=AC=a, 
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 Câu 12. Cho [image: image491.wmf](

)

4;2

v

-

ur

 và  đường thẳng [image: image492.wmf]:250

xy

D--=

. Tìm phương trình đường thẳng [image: image493.wmf]'

D

 là  

  ảnh của [image: image494.wmf]D

 qua [image: image495.wmf]v

T

ur

.


A. [image: image496.wmf]':290

xy

D--=


B. [image: image497.wmf]':2150

xy

D--=


C. [image: image498.wmf]':2150

xy

D+-=


D. [image: image499.wmf]':250

xy

D-+=


 Câu 13. Phương trình tiếp tuyến của Parabol  
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 Câu 14. Cho hàm số 
[image: image505.wmf](

)

yfx

=

 có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
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 Câu 15. Cho hàm số 
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 với m là tham số. Gọi 
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 là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của 
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 để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của 
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 Câu 16. Cho hàm số
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 Câu 17. Cho hình  chóp tứ giác đều cạnh đáy 2a, mặt bên hợp đáy góc 
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 Câu 18. Gọi 
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 Câu 19. Giá trị lớn nhất của hàm số 
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 Câu 20. Số tiếp tuyến đi qua điểm A ( 1 ; 3) của đồ thị hàm số 
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 Câu 21. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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 Câu 22. Cho hình  chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C, biết 
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 Câu 23. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
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 Câu 24. Cho cấp số nhân có [image: image546.wmf]25
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 Câu 25. Cho hàm số 
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 có bảng biến thiên như hình vẽ
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 Câu 26. Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số  [image: image559.wmf]21
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 với trục Oy. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị trên tại điểm M là: 
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 Câu 27. Cho hình  chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, biết 
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 Câu 28. Cho hàm số 
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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 Câu 29. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image578.wmf]2
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C. -3
D. 
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 Câu 30. Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?


A. 24

B. 44
C. 42
D. 1


Câu 31. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình [image: image580.wmf]230
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 là ảnh của [image: image582.wmf]d

 qua phép đồng dạng có được từ việc thực hiện  liên tiếp phép quay tâm O góc quay [image: image583.wmf]0
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 và phép vị tự tâm O tỉ số 5.
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 Câu 32. Cho lăng trụ 
[image: image588.wmf].'''
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 có tất cả các cạnh bằng 2a. Góc tạo bởi cạnh bên và đáy bằng 300. Hình chiếu vuông góc H của A lên mặt phẳng A'B'C'  thuộc cạnh B'C'. Khoảng cách giữa AA' và BC là: 


A. 
[image: image589.wmf]3
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B. 
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C. 
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 Câu 33. Cho hàm số  [image: image593.wmf]32
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A. 2
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C. 1
D. 3

 Câu 34. Cho hàm số 
[image: image596.wmf]21
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 có đồ thị (C) .Biết rằng với [image: image597.wmf](

)

(

)

;;

mab

Î-¥È+¥

 thì đường thẳng 
[image: image598.wmf]yxm
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  cắt (C) tại hai điểm phân biệt .Khi đó  a + b  bằng:


A.10 
B. 4
C. 6 
D. 8

 Câu 35. Hỏi có bao nhiêu giá trị 
[image: image599.wmf]m
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C. 2018
D. 2019

 Câu 36. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image603.wmf]m

 để hàm số 
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sin3sin23

3

yxmxm

=++-

 đạt cực đại tại
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B. 
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C. 
[image: image608.wmf]1
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D. không có giá trị 
[image: image609.wmf]m
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 Câu 37. Tìm tất cả các giá trị của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image610.wmf]322
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 Câu 38. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình
[image: image616.wmf]42
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  có bốn nghiệm phân biệt.


A. -1 < m < 2
B. 0 < m < 1
C. -1 < m < 0
D. -2 < m < 0

 Câu 39. Một người cần làm một hình lăng trụ tam giác đều từ tấm nhựa phẳng để thể tích là 
[image: image617.wmf]3
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 . Để ít hao tốn vật liệu nhất thì người ta tính toán được độ dài cạnh đáy bằng a cm, cạnh bên bằng b cm. Khi đó tích a.b là: 
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B. 
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D. 
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 Câu 40. Cho hàm số 
[image: image622.wmf]42
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[image: image624.wmf]y
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A. 6
B. 3
C. 7
D. 5

 Câu 41. Số điểm biểu diễn cung lượng giác có số đo là nghiệm của phương trình
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B. 2
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Câu 42. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. 
[image: image626.wmf],3,2
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 . Tam giác SBC cân tại S, tam giác SCD vuông tại C. Biết khoảng cách từ D tới (SBC) bằng  
[image: image627.wmf]3
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 Câu 43. Giả sử hàm số 
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 Câu 44. Bất phương trình 
[image: image636.wmf]322
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 Câu 45. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị của hàm số
[image: image642.wmf]2
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  có đúng hai đường tiệm cận.
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 Câu 46. Cho hàm số 
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 là khoảng cách từ điểm 
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 Câu 47. Cho một hình vuông có cạnh bằng 1, người ta nối trung điểm các cạnh liên tiếp để được một hình vuông, tiếp tục làm như thế đối với hình vuông mới (như hình bên) .Tồng diện tích các hình vuông liên tiếp đó là:
[image: image658.wmf]
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B.  8
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 Câu 48. Thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều là 
[image: image660.wmf]3
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 . Khi đó diện tích toàn phần nhỏ nhất của lăng trụ là:
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 Câu 49. Tìm hệ số của 
[image: image665.wmf]17

x

 trong khai triển 
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 Câu 50. Cho tứ diện ABCD có thể tích 
[image: image671.wmf]3
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.  M, N, P, Q lần lượt là trọng tâm các mặt của khối tứ diện ABCD. Thế tích khối tứ diện MNPQ là 
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 Câu 2. Số cạnh của một khối đa diện đều loại 
[image: image679.wmf]{
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 là:


A. 8
B. 6
C. 20
D. 12

 Câu 3. Số mặt phẳng đối xứng của hình hộp đứng có đáy là hình vuông là:


A. 5
B. 4
C. 6
D. 3

 Câu 4. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng 
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 Câu 5. Đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào sao đây?

  (I). 
[image: image685.wmf]22
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B. (IV)
C. (I)
D. (II)

 Câu 6. Cho hàm số 
[image: image689.wmf]32
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
[image: image690.wmf]2
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B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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C. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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D. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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 Câu 7. Gọi x0 là hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số
[image: image694.wmf]2

3

2

xx

y

x

++

=

-

 và đường thẳng  y = x.Khi đó x0 bằng


A. x0= -2
B. x0= 0
C. x0= -1
D. x0= 1

 Câu 8.  Nghiệm của phương trình   cosx = [image: image695.wmf]1
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 Câu 9. Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của đồ thị hàm số nào
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 Câu 10. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ 
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Câu 11. Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?


A. 1

B. 44
C. 42
D. 24


 Câu 12. Cho [image: image710.wmf](
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 Câu 13. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image719.wmf]2
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 Câu 14. Phương trình tiếp tuyến của Parabol  
[image: image721.wmf]2
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 Câu 15. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
[image: image726.wmf]2
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D. 1

 Câu 16. Cho hàm số 
[image: image727.wmf]()
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 có bảng biến thiên như hình vẽ
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Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình 
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 Câu 17. Cho hàm số 
[image: image734.wmf]2
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. Hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image735.wmf](

)

;

-¥+¥

.


B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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 Câu 18. Cho hàm số 
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 có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
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 Câu 19. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image747.wmf]2
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 Câu 20. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác cân AB=AC=a, 
[image: image752.wmf]·
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 Câu 21. Cho hình  chóp tứ giác đều cạnh đáy 2a, mặt bên hợp đáy góc 
[image: image758.wmf]0
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 Câu 22. Số tiếp tuyến đi qua điểm A ( 1 ; 3) của đồ thị hàm số 
[image: image763.wmf]32
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 Câu 23. Cho cấp số nhân có [image: image764.wmf]25
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 Câu 24. Giá trị lớn nhất của hàm số 
[image: image770.wmf]32
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 Câu 25. Gọi 
[image: image772.wmf],
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 là các điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 
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[image: image774.wmf]MN

 bằng:
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 Câu 26. Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số  [image: image775.wmf]21
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 với trục Oy. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị trên tại điểm M là: 
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 Câu 27. Cho hàm số
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 Câu 28. Cho hình  chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C, biết 
[image: image786.wmf]3
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 Câu 29. Cho hàm số 
[image: image794.wmf]45
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 với m là tham số. Gọi 
[image: image795.wmf]S

 là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của 
[image: image796.wmf]m

 để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của 
[image: image797.wmf]S
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 Câu 30. Cho hình  chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, biết 
[image: image798.wmf],
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Câu 31. Cho hàm số 
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 Câu 32. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 để hàm số 
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 Câu 33. Cho hàm số  [image: image815.wmf]32
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 Câu 34. Cho lăng trụ 
[image: image818.wmf].'''
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 Câu 35. Cho hàm số 
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 Câu 36. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình
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B. -1 < m < 2
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 Câu 37. Số điểm biểu diễn cung lượng giác có số đo là nghiệm của phương trình
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A. 3
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 Câu 38. Tìm tất cả các giá trị của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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 Câu 39. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình [image: image834.wmf]230
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 Câu 40. Một người cần làm một hình lăng trụ tam giác đều từ tấm nhựa phẳng để thể tích là 
[image: image842.wmf]3
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 . Để ít hao tốn vật liệu nhất thì người ta tính toán được độ dài cạnh đáy bằng a cm, cạnh bên bằng b cm. Khi đó tích a.b là: 
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 Câu 41. Hỏi có bao nhiêu giá trị 
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Câu 42. Cho hàm số 
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 Câu 43. Thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều là 
[image: image862.wmf]3
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 Câu 44. Cho tứ diện ABCD có thể tích 
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 Câu 45. Cho một hình vuông có cạnh bằng 1, người ta nối trung điểm các cạnh liên tiếp để được một hình vuông, tiếp tục làm như thế đối với hình vuông mới (như hình bên) .Tồng diện tích các hình vuông liên tiếp đó là:
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 Câu 46. Giả sử hàm số 
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 Câu 47. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị của hàm số
[image: image878.wmf]2
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 Câu 48. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. 
[image: image883.wmf],3,2
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 . Tam giác SBC cân tại S, tam giác SCD vuông tại C. Biết khoảng cách từ D tới (SBC) bằng  
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 Câu 49. Bất phương trình 
[image: image889.wmf]322
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 Câu 50. Tìm hệ số của 
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 Câu 2. Số cạnh của một khối đa diện đều loại 
[image: image904.wmf]{
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 là:


A. 12
B. 8
C. 20
D. 6

 Câu 3. Đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào sao đây?
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 Câu 4. Số mặt phẳng đối xứng của hình hộp đứng có đáy là hình vuông là:


A. 6
B. 3
C. 4
D. 5

 Câu 5. Cho hàm số 
[image: image909.wmf]32
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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D. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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 Câu 6. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ 
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 Câu 7. Gọi x0 là hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số
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 và đường thẳng  y = x.Khi đó x0 bằng
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 Câu 8. Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của đồ thị hàm số nào
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 Câu 9. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng 
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 Câu 10.  Nghiệm của phương trình   cosx = [image: image930.wmf]1
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Câu 11. Số tiếp tuyến đi qua điểm A ( 1 ; 3) của đồ thị hàm số 
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 Câu 12. Cho hàm số
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 Câu 13. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
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 Câu 14. Cho [image: image943.wmf](
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 Câu 15. Cho hàm số 
[image: image952.wmf]()
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 có bảng biến thiên như hình vẽ
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Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình 
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 Câu 16. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image959.wmf]2
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 Câu 17. Cho hàm số 
[image: image961.wmf](
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 có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
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 Câu 18. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác cân AB=AC=a, 
[image: image967.wmf]·
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, mặt phẳng (AB'C') tạo với đáy góc 
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 Câu 19. Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số  [image: image973.wmf]21
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 với trục Oy. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị trên tại điểm M là: 
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 Câu 20. Cho hình  chóp tứ giác đều cạnh đáy 2a, mặt bên hợp đáy góc 
[image: image978.wmf]0
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 Câu 21. Cho hình  chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, biết 
[image: image983.wmf],
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 Câu 22. Cho hàm số 
[image: image990.wmf]45
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 với m là tham số. Gọi 
[image: image991.wmf]S

 là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của 
[image: image992.wmf]m

 để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của 
[image: image993.wmf]S
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 Câu 23. Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?


A. 1
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C. 44
D. 24


 Câu 24. Gọi 
[image: image994.wmf],
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 là các điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 
[image: image995.wmf]42
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[image: image996.wmf]MN
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 Câu 25. Giá trị lớn nhất của hàm số 
[image: image997.wmf]32
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 Câu 26. Cho hàm số 
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A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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[image: image1004.wmf](

)

;1

-¥

, nghịch biến trên khoảng 
[image: image1005.wmf](

)

1;

+¥

.

 Câu 27. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image1006.wmf]2
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 Câu 28. Cho hình  chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C, biết 
[image: image1011.wmf]3
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 Câu 29. Phương trình tiếp tuyến của Parabol  
[image: image1019.wmf]2
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 Câu 30. Cho cấp số nhân có [image: image1024.wmf]25
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Câu 31. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình [image: image1030.wmf]230
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. Viết phương trình đường thẳng [image: image1031.wmf]'
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 qua phép đồng dạng có được từ việc thực hiện  liên tiếp phép quay tâm O góc quay [image: image1033.wmf]0
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 Câu 32. Cho lăng trụ 
[image: image1038.wmf].'''
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 có tất cả các cạnh bằng 2a. Góc tạo bởi cạnh bên và đáy bằng 300. Hình chiếu vuông góc H của A lên mặt phẳng A'B'C'  thuộc cạnh B'C'. Khoảng cách giữa AA' và BC là: 
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 Câu 33. Một người cần làm một hình lăng trụ tam giác đều từ tấm nhựa phẳng để thể tích là 
[image: image1043.wmf]3
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 . Để ít hao tốn vật liệu nhất thì người ta tính toán được độ dài cạnh đáy bằng a cm, cạnh bên bằng b cm. Khi đó tích a.b là: 
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 Câu 34. Cho hàm số 
[image: image1048.wmf]21
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  cắt (C) tại hai điểm phân biệt .Khi đó  a + b  bằng:
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 Câu 35. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image1051.wmf]m

 để hàm số 
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 Câu 36. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình
[image: image1058.wmf]42
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C. 0 < m < 1
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 Câu 37. Cho hàm số 
[image: image1059.wmf]42
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 có đồ thị như hình vẽ. Tìm số cực trị của hàm số 
[image: image1060.wmf]42
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 Câu 38. Số điểm biểu diễn cung lượng giác có số đo là nghiệm của phương trình
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 trên đường tròn lượng giác là 
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 Câu 39. Tìm tất cả các giá trị của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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 Câu 40. Cho hàm số  [image: image1069.wmf]32
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. Tìm số các giá trị của m để d cắt (Cm) tại 3 điểm phân biệt có hoành độ tại x1, x2 , x3 thỏa mãn: [image: image1071.wmf]222
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 Câu 41. Hỏi có bao nhiêu giá trị 
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Câu 42. Cho một hình vuông có cạnh bằng 1, người ta nối trung điểm các cạnh liên tiếp để được một hình vuông, tiếp tục làm như thế đối với hình vuông mới (như hình bên) .Tồng diện tích các hình vuông liên tiếp đó là:
[image: image1076.wmf]
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 Câu 43. Bất phương trình 
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 Câu 44. Cho hàm số 
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 Câu 45. Thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều là 
[image: image1095.wmf]3
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 Câu 46. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. 
[image: image1100.wmf],3,2
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 . Tam giác SBC cân tại S, tam giác SCD vuông tại C. Biết khoảng cách từ D tới (SBC) bằng  
[image: image1101.wmf]3
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 Câu 47. Tìm hệ số của 
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 Câu 48. Giả sử hàm số 
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 Câu 49. Cho tứ diện ABCD có thể tích 
[image: image1116.wmf]3
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.  M, N, P, Q lần lượt là trọng tâm các mặt của khối tứ diện ABCD. Thế tích khối tứ diện MNPQ là 
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 Câu 50. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị của hàm số
[image: image1121.wmf]2
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  có đúng hai đường tiệm cận.
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Câu 1. Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của đồ thị hàm số nào
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 Câu 2. Đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào sao đây?

  (I). 
[image: image1131.wmf]22

2

x

y

x

+

=

-

      (II). 
[image: image1132.wmf]22

1

x

y

x

+

=

-

     (III).   
[image: image1133.wmf]22

1

x

y

x

+

=

+

    (IV).  
[image: image1134.wmf]52

2

x

y

x

+

=

+



A. (IV)
B. (I)
C. (II)
D. (III)
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 Câu 4. Số mặt phẳng đối xứng của hình hộp đứng có đáy là hình vuông là:


A. 5
B. 4
C. 6
D. 3

 Câu 5. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ 
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 Câu 6. Gọi x0 là hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số
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 và đường thẳng  y = x.Khi đó x0 bằng


A. x0= 1
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 Câu 7. Cho hàm số 
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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D. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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 Câu 8.  Nghiệm của phương trình   cosx = [image: image1149.wmf]1
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 Câu 9. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng 
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 Câu 10. Số cạnh của một khối đa diện đều loại 
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 Câu 13. Cho hình  chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C, biết 
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 Câu 14. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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 Câu 15. Cho hàm số
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
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 Câu 16. Cho hàm số 
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Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình 
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 Câu 17. Số tiếp tuyến đi qua điểm A ( 1 ; 3) của đồ thị hàm số 
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 Câu 18. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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 Câu 19. Cho hình  chóp tứ giác đều cạnh đáy 2a, mặt bên hợp đáy góc 
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 Câu 20. Gọi 
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 Câu 21. Cho hình  chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, biết 
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 Câu 22. Cho hàm số 
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 Câu 23. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác cân AB=AC=a, 
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 Câu 24. Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số  [image: image1231.wmf]21
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 với trục Oy. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị trên tại điểm M là: 
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 Câu 25. Phương trình tiếp tuyến của Parabol  
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 Câu 26. Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?


A. 24

B. 44
C. 1

D. 42

 Câu 27. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
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 Câu 28. Giá trị lớn nhất của hàm số 
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 Câu 29. Cho hàm số 
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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C. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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D. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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 Câu 30. Cho hàm số 
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 với m là tham số. Gọi 
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 là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của 
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 để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của 
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Câu 31. Một người cần làm một hình lăng trụ tam giác đều từ tấm nhựa phẳng để thể tích là 
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 . Để ít hao tốn vật liệu nhất thì người ta tính toán được độ dài cạnh đáy bằng a cm, cạnh bên bằng b cm. Khi đó tích a.b là: 
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 Câu 32. Hỏi có bao nhiêu giá trị 
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 Câu 33. Cho hàm số 
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 thì đường thẳng 
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  cắt (C) tại hai điểm phân biệt .Khi đó  a + b  bằng:


A. 4
B. 6 
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D. 8

 Câu 34. Số điểm biểu diễn cung lượng giác có số đo là nghiệm của phương trình
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A. 3
B. 4
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 Câu 35. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình
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 Câu 36. Cho hàm số  [image: image1269.wmf]32

2(2)(85)5

=+-+-+-

yxmxmxm

có đồ thị  (Cm) và đường thẳng [image: image1270.wmf]:1

dyxm

=-+
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 Câu 37. Cho lăng trụ 
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ABCABC

 có tất cả các cạnh bằng 2a. Góc tạo bởi cạnh bên và đáy bằng 300. Hình chiếu vuông góc H của A lên mặt phẳng A'B'C'  thuộc cạnh B'C'. Khoảng cách giữa AA' và BC là: 
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 Câu 38. Tìm tất cả các giá trị của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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 Câu 39. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình [image: image1283.wmf]230
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 Câu 40. Cho hàm số 
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 Câu 41. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 42. Giả sử hàm số 
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 Câu 43. Cho hàm số 
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 Câu 44. Cho một hình vuông có cạnh bằng 1, người ta nối trung điểm các cạnh liên tiếp để được một hình vuông, tiếp tục làm như thế đối với hình vuông mới (như hình bên) .Tồng diện tích các hình vuông liên tiếp đó là:
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 Câu 45. Tìm hệ số của 
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 Câu 46. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị của hàm số
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  có đúng hai đường tiệm cận.
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 Câu 47. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. 
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 . Tam giác SBC cân tại S, tam giác SCD vuông tại C. Biết khoảng cách từ D tới (SBC) bằng  
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 Câu 48. Thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều là 
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 . Khi đó diện tích toàn phần nhỏ nhất của lăng trụ là:
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 Câu 49. Bất phương trình 
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 Câu 50. Cho tứ diện ABCD có thể tích 
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Học sinh chú ý : - Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách.- Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn

                                   - Dùng bút chì đen tô kín các ô tròn trong mục Số báo danh, Mã đề trước khi làm bài.
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                     trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.
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